PHIẾU BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP 9
(Tuần từ ngày 13/4/2020 đến 18/4/2020)

BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – THẤU KÍNH HỘI TỤ
I. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A. bị hắt trở lại môi trường cũ.     

B. tiếp tục đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.

C. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 2: Khi tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì :

A. chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.                        

B. chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng.

C. có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D. không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Câu 3: Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.

B. Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới.

C. Góc khúc xạ bao giờ cũng bằng góc tới. 

D. Tuỳ từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.

Câu 4: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng
	A. 900.
	B. 600
	C. 300
	D. 00


Câu 5: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một khối chất lỏng trong suốt. Khi góc tới i = 450 thì cho tia khúc xạ hợp với mặt phân cách một góc bằng 580. Hỏi góc khúc xạ r bằng bao nhiêu?
	A. 580
	B. 450
	C. 320
	D. 770


Câu 6: Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

A.Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.

B. Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.

C. Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.

D. Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 7: Một con cá vàng  đang bơi trong bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người  ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

	A. Không lần nào.      
	B. Một lần.        
	C. Hai lần.          
	D. Ba lần.
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	Câu 8: (Hình 1) Trong một cốc chưa có nước đặt vào đó một cái thước. Nếu đổ nước vào trong cốc và giữ nguyên vị trí đặt mắt sẽ quan sát thấy hiện tượng gì xảy ra đối với chiếc đũa? Hãy giải thích tại sao?

Câu 9: Đặt mắt nhìn dọc theo ống A như hình vẽ 2.

a. Mắt có nhìn thấy đồng xu ở dưới đáy chậu không? Tại sao?

b. Hãy nêu và giải thích một phương án đơn giản để ta có thể nhìn thấy được đồng xu đó mà không cần di chuyển đồng xu hay ống A. 


II. THẤU KÍNH HỘI TỤ
1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Nhận định nào sau đây là SAI khi nói về thấu kính. 

A. Thấu kính là một môi trường trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu hay một mặt phẳng, một mặt cầu.

B. Chiếu vào thấu kính một chùm sáng song song, nếu chùm khúc xạ là chùm phân kì thì thấu kính là thấu kính hội tụ.

C. Thấu kính hội tụ có chiều dày ở tâm lớn hơn chiều dày ở mép ngoài

D. Thấu kính phân kì có chiều dày ngoài rìa lớn hơn chiều dày ở tâm.
Câu 2: Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính nếu:

A. Tia tới qua quang tâm mà không trùng với trục chính

B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm trước thấu kính

C. Tia tới song song với thấu kính

D. Tia tới bất kì
Câu 3: Chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính là chùm sáng
A. phân kì có đường kéo dài đi qua tiêu điểm chính.



B. song song với trục chính.
C. hội tụ tại tiêu cự của thấu kính.





D. hội tụ tại tiêu điểm chính của thấu kính.
Câu 4: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính 
	A. Thuỷ tinh trong.      
	B. Nhựa trong.        
	C. Nhôm.          
	D. Nước.


Câu 5: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng
	A. Truyền thẳng ánh sáng.  
	B. Tán xạ ánh sáng.   

	C. Phản xạ ánh sáng.
	D. Khúc xạ ánh sáng.

	Câu 6  trong hình H1, tia sáng có tia ló nằm trên cùng đường thẳng với tia tới gồm:

	A. Tia 1

C. Tia 3

B. Tia 2

D. Tia 1 và 2
	



Câu 7: Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 

A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính.   


B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính . 

C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm.   


D. đi qua một tiêu điểm

2. Bài tập tự luận
Câu 8: Kể tên ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ? Các tia ló tương ứng có đặc điểm gì? Vẽ hình minh họa ứng với mỗi tia sáng?
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